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LỜI MỞ ĐẦU

                                                                   ---0O0---

Trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế thế giới, Việt Nam đang xây dựng cho mình nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, bên cạnh những mặt mạnh của nền kinh tế thị trường, Nhà nước ta cần khắc phục những khuyết tật và hạn chế sự tác động của nó. Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2007 nổ ra đã đánh dấu cho một kỷ nguyên phình đại tín dụng với đồng Đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ quốc tế. Trong khi cuộc khủng hoảng theo chu kỳ là một phần của chu trình bùng vỡ (boom-bust) thì khủng hoảng hiện tại là đỉnh điểm của một pha bùng phát đã kéo dài trong suốt 20 năm với sự đổ vỡ của hàng loạt hệ thống ngân hàng, tình trạng đói tín dụng, tình trạng sụt giá chứng khoán và mất giá tiền tệ quy mô lớn ở nhiều nước trên thế giới. Nguy cơ lạm phát là vấn đề đáng quan tâm đối với sự nghiệp phát triển kinh tế nước ta. Cùng với sự phát triển ngày càng đa dạng và phong phú của nền kinh tế, nguyên nhân dẫn đến lạm phát cũng ngày càng phức tạp. Vì vậy, việc nghiên cứu về cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay về lạm phát để tìm ra nguyên nhân và thực hiện các biện pháp chống lạm phát có hiệu quả có vai trò quan trọng trong việc ổn định và phát triển nền kinh tế. 
Được sự phân công của GS. TS Dương Thị Bình Minh  - giảng viên bộ môn Tài chính tiền tệ, lớp Cao học Khóa 19, Đêm 8, Nhóm 6 tiến hành nghiên cứu về cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay, diễn biến lạm phát ở Việt Nam và các bài học kinh nghiệm đối với VN.
Do thời gian nghiên cứu và kiến thức còn hạn chế, đề tài này khó tránh khỏi sự thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của cô và các bạn,
Toàn thể nhóm 6 xin chân thành cảm ơn.

CHƯƠNG 1: KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN
 TỪ NĂM 2007 ĐẾN NAY

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN

I.  KHÁI NIỆM

1.   Chứng khoán hoá là việc tạo ra các chứng khoán dựa trên các luồng tiền cố định hoặc mang tính chất tuần hoàn của một tập hợp tách biệt các khoản phải thu hoặc các tài sản tài chính. Các chứng khoán này tuỳ theo cấu trúc thời hạn của chúng sẽ chuyển đổi thành tiền trong một khoảng thời gian xác định kèm theo những quyền lợi khác và quyền đối với những tài sản sử dụng nhằm đảm bảo việc trả nợ hoặc phân phối định kỳ các khoản thu cho người sở hữu chứng khoán.
2.    Nợ dưới chuẩn ở đây được hiểu là những khoản cho vay với những đối tượng có mức tín nhiệm thấp. Họ thường là những người nghèo, không có công ăn việc làm ổn định, vị thế xã hội thấp hoặc có một lịch sử thanh toán tín dụng không tốt. Đây là những đối tượng đầy rủi ro, tiềm ẩn khả năng không có khả năng thanh toán nợ. Họ không thể tiếp cận được với những khoản vay truyền thống cho những đối tượng trên chuẩn và chỉ có thế tiến đến những khoản vay dưới chuẩn. Do những đặc tính như vậy nên rủi ro của nợ dưới chuẩn rất cao song bù lại thì lãi suất của các khoản vay nợ dưới chuẩn cũng cực kỳ hấp dẫn.

II.  NGUYÊN NHÂN

1. Nguyên nhân chính trị

Mỹ là một nước dân chủ, đa đảng thì không một nhà lãnh đạo nào dám có những biện pháp kiềm chế thị trường và ngăn dân chúng hưởng phúc lợi khi giá nhà và chứng khoán tăng vọt, nhất là khi tăng trưởng kéo dài liên tục trong 7 năm. Nếu không họ sẽ bị đánh rơi ngay trong lần bầu cử kế tiếp. Và Mỹ, trong 7 năm vừa qua đã tốn kém quá nhiều trong chiến tranh Iraq, nợ nần chồng chất. Vì vậy, ngay khi quả bóng đang phồng đẩy kinh tế đi lên thì cả hành pháp lẫn lập pháp đều không dám đưa ra những biện pháp kiềm chế thị trường tăng quá nóng. Họ đả kích lẫn nhau để giành được phiếu bầu cho đảng của mình cho thấy vai trò hạn chế của chính phủ trong điều tiết thị trường.
2. Nguyên nhân kinh tế

Do việc trao đổi thương mại và nhu cầu dầu tăng mạnh khiến cho các nước chủ yếu là Trung Quốc và Trung Đông đã dự trữ một lượng ngoại tệ khổng lồ, trong đó đồng đôla chiếm một tỷ trọng lớn. Tiền được đổ vào nước Mỹ một cách ồ ạt và nó được gửi vào các Ngân hàng Âu – Mỹ vốn được thế giới tin tưởng là những định chế tài chính vững chãi.

Trong khi hầu hết các quốc gia trên thế giới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua đầu tư và đẩy mạnh xuất khẩu thì nước Mỹ đã chọn cho mình một con đường riêng để duy trì đà tăng trưởng kinh tế đó là khuyến khích và đẩy mạnh tiêu dùng nội địa. 

Trong 10 năm trở lại đây thị trường nhà đất Mỹ phát triển mạnh. Đầu tư vào lĩnh vực nhà đất mang lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn cả vì đất nhiều và mặt bằng giá thấp so với các Thủ đô, Thành phố lớn khác như Tokyo, Thượng Hải, Bắc Kinh, Hà Nội…  Cùng với sự biến động lãi suất trên thị truờng nhà đất đã thúc đẩy các Ngân hàng và tổ chức cho vay ào ạt tạo ra những hợp đồng cho vay không đạt tiêu chuẩn và khuyến khích cả những người không đủ khả năng tài chính cũng đi vay tiền để mua nhà.
Đồng thời, các định chế tài chính tìm kiếm những phuơng thức mới để duy trì vốn khả dụng và giảm thiểu những rủi ro liên quan đến những khoản vay thế chấp bất động sản. Các Ngân hàng đã mạnh tay cho vay trong mảng tín dụng nhà đất dưới chuẩn là một phương thức giải quyết bài toán thừa vốn có hiệu quả nhất.
Kể từ thập niên 1980, thị trường tài chính Mỹ và thế giới đã nhanh chóng phát triển các công cụ chứng khoán phái sinh và mở rộng hoạt động chứng khoán hóa các khoản nợ và đầu tư. Chứng khoán phái sinh và chứng khoán hóa, mặc dù giúp tăng nguồn tài chính và phân tán rủi ro, đã dẫn đến việc giá cả của trái phiếu và cổ phiếu ngày càng xa rời giá trị đích thực của tài sản bảo đảm.
Quá trình chứng khoán hóa diễn ra như sau:

GĐ1: Đầu tiên, các ngân hàng đầu tư như Bear Stearns, Lehmam Brother,…tạm ứng nguồn vốn cho các công ty tài chính chuyên về cho vay thế chấp nhà dưới chuẩn. Thông qua mạng lưới cho vay của các công ty tài chính, các đại lý này tiếp nhận hồ sơ vay và chuyển hồ sơ về cho công ty tài chính phê duyệt. Sau  đó các công ty tài chính sẽ thực hiện thủ tục giải ngân.

GĐ2: Trên cơ sở các khoản vay giải ngân này, họ tập hợp lại thành một danh mục tín dụng gồm nhiều khoản vay rồi bán lại cho ngân hàng đầu tư mà thực chất là thanh toán số tiền đầu tư mà ngân hàng đầu tư đã cung ứng trước cho các công ty này.

GĐ3: Ngân hàng đầu tư, sau khi mua lại danh muc nợ dưới chuẩn,  thực hiện chứng khoán hóa chúng, và được bán sang cho một công ty có mục đích đặc biệt do ngân hàng đầu tư lập ra. Công ty này phát hành chứng khoán nợ cho nhà đầu tư. Điểm khác biệt là các công ty này không có vốn, không có nhân viên, mà chỉ có tài sản là danh mục cho vay và công nợ là các trái phiếu phát hành. Tất các các hoạt động như theo dõi thu đòi nợ, thanh toán gốc, lãi trái phiếu đều được thuê ngoài cho công ty dịch vụ (thường là công ty tài chính thực hiện cho vay). Và khi các danh mục vay được thu hồi toàn bộ, và nợ trái phiếu được thanh toán hết thì công ty này giải thể.

Các chứng khoán nợ phát hành được gọi là “trái phiếu được đảm bảo bởi danh mục cho vay thế chấp mua nhà” (Mortgage backed obligation).

Thông qua các tổ chức định mức tín nhiệm, trái phiếu được phân ra thành nhiều gói với mức độ rủi ro cũng như cuống lãi suất khác nhau. Rủi ro càng cao thì mức lãi suất càng cao. Gói với hệ số tính dụng cao nhất được thanh toán toàn bộ gốc đầu tiên. Sau đó là đến các gói với hệ số tín dụng thấp hơn cho đến cuối cùng là gói với hệ số tín dụng thấp nhất. Nếu danh mục tín dung hoạt động tốt, thì gói có hệ số tín dụng thấp nhất sẽ được hưởng lợi nhiều nhất và ngược lại.

Với sự phân chia như vậy, các nhà đầu tư có nhiều cơ hội để lựa chọn gói trái phiếu được chứng khoán hóa này tùy theo khẩu vị ưa thích rủi ro nhiều hay ít của mình. Và chính điều này đã kích thích nhu cầu mua các loại chứng khoán hình thành từ các khoản cho vay nợ dưới chuẩn.
Chứng khoán hóa đã trở thành một công cụ chuyển giao rủi ro hiệu quả được các ngân hàng đầu tư nắm bắt kịp thời để thực hiện cho vay nợ dưới chuẩn. Trước đây, các ngân hàng thương mại thuờng sử dụng nguồn để cho vay chủ yếu từ tiền gửi thì giờ đây, với cách thức này, nguồn cho vay trở nên vô tận. Vay tài trợ vay. Trong quá trình này, ngân hàng đầu tư vừa thu được lãi từ việc việc cung cấp vốn cho các công ty tài chính, vừa thu được lãi từ nghiệp vụ chứng khoán hóa. Lòng tham đã khiến hàng loạt các chủ thể tham gia vào quá trình đầu tư và thực hiện chứng khoán hóa để kiếm lời và thu lợi nhuận từ cho vay nợ duới chuẩn. 

Những nguời cho vay nới lỏng các tiêu chuẩn cho vay không quan tâm đến khả năng trả nợ của khách hàng mà phần lớn đối tượng là dân nhập cư vào Mỹ và nghĩ ra nhiều phương cách mới để kích thích kinh doanh, tăng thu phí. Các ngân hàng đầu tư phố Wall nghĩ ra nhiều kỹ xảo mới để đẩy rủi ro tín dụng sang cho các nhà đầu tư khác như: quĩ lương hữu và quỹ tương hỗ đang “khát”mức lãi suất cao. Họ mua lại các hợp đồng thế chấp và biến chúng thành tài sản đảm bảo để phát hành trái phiếu ra thị trường. Loại chứng khoán phái sinh này được đánh giá cao bởi do các tổ chức có uy tín đinh giá tín dụng nên tính thanh khoản tốt.
Bên cạnh đó, không một cơ quan nhà nước, đơn vị kiểm toán hay phân tích tín dụng và tài chính có đủ thông tin và khả năng nhìn xuyên qua lớp lớp các thao tác chứng khoán để có thể đánh giá chính xác giá trị và độ rủi ro của các khoản đầu tư và tài sản nằm trên sổ sách của các công ty tài chính và ngân hàng.

Thêm vào đó nhiều thao tác này lại được che đậy qua hoạt động đầu cơ của các quỹ đầu tư (hedge funds), một loại hình quỹ đầu tư nắm giữ tới gần 3000 tỉ đô la giá trị tài sản nhưng không hề phải cáo bạch tài sản với công chúng và gần như không chịu sự giám sát của bất kì một cơ quan nhà nước nào.

Ngoài ra, những nới lỏng của pháp luật bắt đầu từ thập niên 1980, chẳng hạn như việc hủy bỏ đạo luật Glass-Steagal vốn tách biệt ngân hàng thương mại chuyên thực hiện những hoạt động cho vay an toàn với ngân hàng đầu tư chuyên thực hiện những nghiệp vụ đầu tư rủi ro cao, đã góp phần khuyến khích những hoạt động đầu cơ và tạo điều kiện cho xung đột lợi ích phát triển. Chính môi trường thiếu minh bạch và thiếu giám sát đã thổi bùng lên bong bóng đầu cơ bất động sản.
PHẦN II: DIỄN BIẾN CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI
I. NỀN KINH TẾ MỸ

Mỹ là điểm xuất phát và là trung tâm của cuộc khủng hoảng. Truớc khi đi vào phân tích chi tiết, xin giới thiệu sơ qua diễn biến của cuộc khủng hoảng:
22/2/2007: HSBC sa thải người đứng đầu bộ phận cho vay thế chấp địa ốc tại Mỹ của ngân hàng này, chấp nhận những thiệt hại lên đến 10.8 tỷ USD.

16/3/2007: Accredited Home Lender Holding đưa danh mục nợ dưới chuẩn đáng giá 2,7 tỷ USD của mình ra bán với mức giảm giá rất cao để lấy tiền mặt cho kinh doanh. 

Ngày 2/4/2007: New Century Financial nộp đơn xin được bảo hộ theo chương 11 luật phá sản sau khi đã bị buộc phải mua lại hàng tỷ USD nợ xấu.

9/2007, FED còn tiến hành giảm lãi suất cho vay qua đêm liên ngân hàng từ 5,25% xuống 4,75%. Trong khi đó NHTW Châu Âu đã bơm 205 tỷ USD vào thị truờng tín dụng để nâng cao tính thanh khoản. Bên cạnh đó, FED cũng đã tiến hành các biện pháp nhằm tăng mức độ thanh khoản của thị truờng tín dụng như: thực hiện nghiệp vụ thị truờng mở mua vào các loại công trái Mỹ, trái phiếu cơ quan chính phủ Mỹ và Trái phiếu cơ quan chính phủ Mỹ đảm bảo theo tín dụng nhà 
16/3/2008, JP Morgan đã thỏa thuận mua lại Ngân hàng Bear Stearns - một thương vụ đánh dấu kết thúc sự tồn tại độc lập trong khoảng thời gian 85 năm của Bear Stearns và khiến cơn ác mộng của thị trường tín dụng trở thành sự thật.

Những nguồn tin thân cận cho hay FED và Kho Bạc đã gây áp lực đối với thương vụ buộc phải hoàn thành trước khi các thị trường Châu Á mở cửa vào sáng ngày Thứ 2 bởi vì những cơ quan này muốn ngăn chặn ảnh hưởng đến các ngân hàng Mỹ và Châu Âu khác.

11/7/2008, giá dầu chạm mức lịch sử: 147,27$/thùng

7/9/2008 khi hai nhà cho vay cầm cố vốn là trụ cột của Thị trường cho vay thế chấp của Mỹ là Freddie Mac và Fannie Mac chiếm chiếm 40% thị phần, với tổng tài sản vào khoảng 5000 tỷ đã tuyên bố mất khả năng thanh toán gây chấn động thị trường tài chính thế giới và có nguy cơ làm tiêu tan toàn bộ những nỗ lực của FED trong suốt thời gian qua buộc FED phải chi 200 tỷ USD để tiếp quản. Đặc biệt có thể đẩy lạm phát của Mỹ lên cao hơn. Sự kiện này khiến người ta không tránh khỏi những lo ngại về các định chế tài chính lớn khác sụp đổ.

15/9/2008, ngân hàng đầu tư lớn thứ 4 của Mỹ, Lehman Brothers, sau 158 năm đã tuyên bố phá sản.

Nhưng ngay tối 16/9/2008, FED cho biết chính phủ nước này vừa đồng ý chi một khoản tiền trị giá 85 tỷ USD cứu trợ khẩn cấp cho AIG, tập đoàn cung cấp dịch vụ tài chính và bảo hiểm hàng đầu thế giới.
     1/3/2009 AIG tiếp tục nhận được 30 tỷ. Đây có thể sẽ là lần thứ tư chính phủ Mỹ phải bơm tiền để cứu tập đoàn bảo hiểm AIG. Như vậy chính phủ Mỹ đã rót 150 tỷ USD vào AIG và hiện đã trở thành cổ đông lớn nhất của AIG với 80% cổ phần.

21/9/2009, Goldman Sachs và Morgan Stanley thay đổi mô hình hoạt động. FED vừa bất ngờ cho phép hai ngân hàng đầu tư Goldman Sachs và Morgan Stanley chuyển đổi sang mô hình tập đoàn ngân hàng mẹ (bank holding company).

Với Lehman Brothers phá sản, Bear Stearns và Merill Lynch bị mua lại, sự chuyển đổi mô hình của Goldman Sachs và Morgan Stanley đồng nghĩa với việc Phố Wall không còn ngân hàng đầu tư độc lập nào nữa

26/9/2008 Ngân hàng Washington Mutual với tổng Tài sản 327,9 tỷ nộp đơn xin bảo hộ phá sản
      28/9/2008 Ngân hàng cho vay thế chấp Bradford & Bingley (Anh) sụp đổ

29/9/2008, Quốc hội Mỹ bác kế hoạch 700 tỷ USD, khiến Dow Jones có mức sụt giảm lớn nhất lịch sử, gần 778 điểm, và phố Wall mất 1.200 tỷ USD 

3/10: Hạ viện Mỹ thông qua gói 700 tỷ USD

7/10: Anh chi 88 tỷ USD cứu hệ thống ngân hàng

8/10: Các ngân hàng trung ương đồng loạt hạ lãi suất

12/10: Chính phủ Iceland có nguy cơ sụp đổ vì khủng hoảng tài chính

27/10: IMF bơm tiền hỗ trợ hàng loạt nền kinh tế

5/11: Ông Barack Obama đắc cử Tổng thống Mỹ, với đường lối kinh tế được thế giới kỳ vọng thay đổi hiện trạng kinh tế Mỹ và toàn cầu

10/11: Trung Quốc chi gần 600 tỷ USD kích thích kinh tế 

14/11: 15 nước châu Âu thừa nhận lâm vào suy thoái

17/11: Nhật thông báo đã suy thoái

25/11: Mỹ chi thêm 800 tỷ USD hỗ trợ kinh tế

1/12: Mỹ thừa nhận đã suy thoái từ cuối năm 2007

11/12: Vụ lừa đảo 50 tỷ USD của Bernard Madoff vỡ lở, với hàng nghìn nạn nhân: doanh nghiệp công nghiệp, các tập đoàn, các quỹ từ thiện, trường đại học, và một số quỹ đầu tư danh tiếng

Mỹ thừa nhận đang suy thoái

Dưới sự tác động của sự đỗ vỡ bong bóng nhà đất đã dẫn tới Khủng hoảng kinh tế. FED bơm 1500 tỷ vào nền kinh tế đã khiến cho đồng dolar trở nên mất giá cùng hàng loạt các báo cáo kết quả kinh doanh không khả quan của các công ty, tập đoàn đã khiến cho Thị trường chứng khoán tụt dốc một cách thảm hại, thị trường kim loại trở nên hấp dẫn, hiện tượng đầu cơ làm giá….
Trên thị truờng chứng khoán, chỉ số Dow Jones cũng biến động không ngừng . 





Lần đầu tiên, ngày 10/7/2007, chỉ số công nghiệp Dow Jones đạt mức cao nhất 14.198 điểm. Sau đó là chuỗi những ngày giảm giá và đỉnh điểm nhất là ngày 29/9/2008 khi Quốc hội Mỹ bác kế hoạch 700 tỷ USD, khiến Dow Jones có mức sụt giảm lớn nhất lịch sử, gần 778 điểm, và phố Wall mất 1.200 tỷ USD.  Ngày 6/3/2009 DJ đã xuống mức thấp nhất 6470 điểm gần bằng mức 30/12/1996. Chỉ hơn 1.5 năm sau khi đạt mức kỷ lục DJ đã mất gần 8000 điểm đưa về mốc 6500 của hơn 10 năm trước. Một màu đỏ bao trùm lên thị trường chứng khoán.
Trên thị trường tiền tệ, đồng USD mất giá nghiêm trọng. Từ đầu năm 2007, đồng tiền của kinh tế lớn nhất thế giới đã sụt giảm 13% so với các đồng tiền chủ chốt khác (EUR, GBP), trong đó giảm 5% so với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Đỉnh điểm là ngày 15/7/2009 tỷ giá EURUSD là 1.60373 từ mức EURUSD 0.8225 15/10/2000 đồng USD  đã mất giá trị gần một nửa so với đồng EUR. Điều này đồng nghĩa với tỷ lệ lạm phát tại Mỹ tăng cao, đồng USD mất giá, sức tiêu thụ hàng hóa của người dân giảm sút, giá cả tăng. Có vẻ như  FED buộc phải duy trì mức lãi suất thấp, tiếp tục bơm tiền vào cứu nền kinh tế buộc phải hy sinh giá trị đồng USD yếu và tiếp tục mất giá trong thời gian tới để kích thích  và phục hồi nền kinh tế. Khi đồng USD rẻ thì kích thích việc xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu. Chính điều này khiến hàng hóa các nước trở nên đắt hơn và cũng không có lợi cho nền kinh tế của nước mình. 

10/2009 có tin cho rằng các nước quốc gia A-rập Vùng Vịnh – khu vực có mối quan hệ căng thẳng với Mỹ - đã bí mật thảo luận với Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và Pháp về việc thay đồng USD bằng một loại tiền tệ khác trong mua bán dầu mỏ và một đồng tiền chung mới dự kiến phát hành cho các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh.

Hàng hóa Xuất – Nhập khẩu vào khu vực Europe sẽ được sử dụng đồng EUR hay vào Nhật thì sử dụng đồng JPY, hàng loạt hoạt động tẩy chay đồng USD diến ra.

Thị trường vàng liên tục đạt các mức kỷ lục. 

· Khi tin Bear stearns phá sản vàng đã lập mức kỷ lục mới là 1.032.26 ounce. 

· Ngày 3/12/2009 kỷ lục mới là 1126.37 song song với sự suy thoái của nền kinh tế mỹ và hoạt động đầu cơ trên thị trường  

· Thị trường vàng cuối năm nên hứa hẹn sẽ có nhiều biến động hơn khi nhu cầu vàng tăng cao. Ngân hàng TW các nước đã tích cực mua vàng để tăng dự trữ ngoại hối khiến vàng tiếp tục tăng cao như cuối tháng 10/2009 Ân Độ đã mua 200 tấn vàng trong hơn 400 tấn của IMF, sau Ấn độ đã có nhiều Ngân hàng TW đã đặt vấn đề mua vàng của IFM. Chính sự biến động lớn của Thị trường vàng, sự mất giá của đồng USD, chứng khoán giảm đã khiến cho kênh đầu tư vào thị trường này trở nên hấp dẫn. Thêm vào đó, những diễn biến trên thị trường vàng đen cùng những bất ổn về chính trị của các nước trên thế giới trong đó có vựa dầu lớn nhất thế giới Iran, Iraq càng đẩy giá vàng lên cao.
Thị trường lao động, bên cạnh thị trường Tài chính và Bất động sản, thị trường lao động Mỹ là một trong những mắt xích chịu tác động nặng nề. Nếu như trong giai đoạn tiền và giữa khủng hoảng, các vụ sa thải nhân công trên quy mô lớn của các tập đoàn kinh tế đã khiến một lượng lao động kỷ lục trong lịch sử nước Mỹ trở thành người thất nghiệp, thì trong giai đoạn hậu kỳ khủng hoảng hiện nay, trào lưu áp dụng các giải pháp tối thiểu hóa chi phí của các doanh nghiệp Mỹ nhằm tồn tại trong bối cảnh đầu ra chưa được cải thiện khiến một lượng lớn lao động lâm vào tình trạng khó khăn về thu nhập và việc làm. Số lao động thất nghiệp trong Tháng 7 tại Mỹ là 14.5 triệu người, tỷ lệ thất có sự sụt giảm từ mức 9.5% trong Tháng 6 xuống còn 9.4%

Cũng trong Tháng 7, số lao động bị sa thải là 247,000 người, tính trung bình trong Quý II/2009 thì số lao động mất việc làm trong Quý chỉ còn 331,000 người, giảm hơn một nửa so với con số 645,000 trong Quý I/2009 trước đó. Đặc biệt sau GM nộp đơn xin phá sản...

Trong tình hình hiện tại, không thể phủ nhận kinh tế Mỹ đã bước vào giai đoạn hồi phục và đã có những cải thiện khả quan hơn . Tuy vậy, điểm đáng chú ý ở đây là mặc dù số lao động bị sa thải hàng tháng tại Mỹ đã có sự cải thiện đáng kể, nhưng theo số liệu thống kê cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn đang ở trạng thái sa thải nhân công chứ không phải là tuyển dụng.

Chính phủ Mỹ đã có những động thái tích cực để cứu nền kinh tế Mỹ, song do tính chất toàn cầu của nó mà đã có những ảnh huởng nghiêm trọng trên tất cả các mặt của nền kinh tế của một siêu cuờng quốc và các nuớc trên thế giới. 

Khủng hoảng ngày càng lan rộng  và mang tính chất ngày càng nghiêm trọng hơn.

II. TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN KINH TẾ CỦA CÁC NƯỚC:

1. Khu vực Châu Âu

Theo nhận định của Liên hiệp Châu Âu thì dưới tác động của khủng hoảng kinh tế, Liên hiệp Châu Âu và các nền kinh tế trong khu vực đồng Euro sẽ co cụm 4% trong năm 2009, và sẽ tiếp tục co cụm thêm 0,1% trong năm 2010. Tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng mạnh trong vòng 2 năm tới và sẽ làm mất hết những việc đã tạo ra ở Châu Âu trong vòng 2 năm qua. Điển hình: 

   Nga, một cường quốc kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới cũng tuyên bố lâm vào tình trạng suy thoái. Giá dầu sụt giảm, cùng với nhu cầu xây dựng đi xuống gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hai mặt hàng xuất khẩu của Nga là dầu mỏ và kim loại. Thị trường chứng khoán Nga sụt điểm trong nhiều tháng. Cuộc khủng hoảng tài chính đã giảm 66% kho tài sản của 10 tỷ phú Nga.

    Anh, từ tháng 9 năm 2007, Northern Rock bị rút tiền đột biến và hậu quả là phải chịu quốc hữu hóa. Bên cạnh đó là sự sụp đổ của một số các ngân hàng (phụ lục 2). Sang đến 2008, đến lượt Bradford và Bingley của Anh bị chia nhỏ thành 2 công ty riêng biệt. Một số các ngân hàng phải đổi chủ sở hữu là Catholic Building Society, Alliance & Leicester. Riêng  London Scottish Bank và Dunfermline Building Society phải chịu đặt dưới sự quả lý của cơ qua giám sát tài chính quốc gia. Quĩ tiền tệ Quốc tế cũng đã dự báo tài chính Anh sẽ ‘phát triển âm’ ở mức cao trong số các nước tiên tiến năm 2009, với nền kinh tế dự đoán sụt giảm 2,8%. NH Anh còn cắt giảm lãi suất xuống còn 0,5% và 2 triệu người thất nghiệp là mức cao nhất ở Anh kể từ năm 1997. Trong lĩnh vực tài chính, CP Anh cũng phải ứng cứu một số các NH kể cả Royal Bank, và đã nắm 68% cổ phẩn.
2. Khu vực Châu Á

- 
Trung Quốc:
      Trung Quốc năm 2007, đạt mức tăng trưởng kinh tế 11.4%, lên gần 24.662 tỷ nhân dân tệ (tương đương 4.430 tỷ USD), nhưng nguy cơ lạm phát và sự phát triển kinh tế quá nóng cũng ngày càng lớn. Giá trị sản lượng của ngành sản xuất nguyên liệu là 2.890 tỷ nhân dan tệ, tăng 3,7%; của ngành chế biến là 12.140 tỷ nhân dân tệ, tăng 13,4%; của ngành dịch vụ là 9.630 tỷ nhân dân tệ, tăng 11,4%.

    Chỉ số giá tiêu dùng CPI năm 2007 của TQ tăng 4,8%, mức tăng nhanh nhất trong một thập kỷ qua. Trong đó giá lương thực thực phẩm tăng 12,3%, chiếm tới 4 điểm phần trăm trong mức lạm phát nói trên. Bên cạnh đó thì dưới tác động của giá hàng hóa thế giới tăng mạnh cũng là một yếu tố đẩy CPI của TQ năm 2007 lên cao nhất kể từ năm 1997. Thêm vào đó là nguồn cung tiền - Cụ thể năm 2006, lượng cung tiền mặt M2 (gồm tiền mặt, séc du lịch, tiền gửi không kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại,…) là 40 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 5.500 tỷ USD) - cũng là một yếu tố đẩy giá cả lên trong năm 2007. 

     Như vậy kinh tế TQ giai đoạn năm 2007 là nền kinh tế có một tốc độc tăng trưởng chóng mặt. Song không vì thế mà TQ nằm ngoài tầm ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, thể hiện: Trong tháng 10 năm 2008, xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp của TQ chỉ tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do sự suy giảm mạnh tại các thị trường chủ chốt như Mỹ và Châu Âu. Và cũng trong tháng 10 này, một số mặt hàng chủ chốt của TQ chỉ tăng ở mức một con số ( và giảm so với cùng kỳ năm 2007 ).

Và để nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong bối cảnh khủng hoảng tài chính lan rộng, ngày 9 tháng 11 năm 2008, CP TQ đã thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 4.000 tỷ nhân dân tệ (586 tỷ USD).

Như vậy, dù TQ trong giai đoạn 2007 là một cường quốc với tốc độ tăng trưởng kinh khủng và đạt nhiều thành quả kinh tế, song vẫn không thế tránh khỏi sự ảnh hưởng của cơn bão khủng hoảng tài chính. 
- Một số quốc gia Châu Á khác

Nhật Bản: giai đoạn năm 2003 – 2007, GDP tăng trưởng trung bình 2,1% tập trung chủ yếu vào công nghiệp sắt, thép, ô tô, chế tạo,…thì vừa qua, nền kinh tế nước này đã thụt lùi với tốc độ nhanh nhất trong 35 năm vào qúi 4 (12,7%) và không hề có dấu hiệu phục hồi nhanh chóng. Xuất khẩu giảm ở mức kỷ lục 13,9% trong quí 4. Tập đoàn điện tử Pioneer Corp tuyên bố sẽ cắt giảm 10.000 lao động, Sony Corp cũng lên kế hoạch giảm 8.000 nhân công trong khi Nissan Motor và NEC mỗi hãng sẽ sa thải 20.000 người. Tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật tháng 12/2008 tăng lên 4,4%.

Singapore: dưới tác động của khủng hoảng, nền kinh tế nước này cũng cho thấy những dấu hiệu suy thoái. Rõ nét nhất là tất cả các tập đoàn có đóng góp lớn nhất vào nền kinh tế nước này đều thua lỗ hay chí ít là giảm lợi nhuận trong quí 4 năm 2008. Các tập đoàn lớn nhất như Temasek Holding, tập đoàn đầu tư Singapore (GIC), tập đoàn viễn thông Sing Tel lớn nhất của Singapore,…đều công bố kết quả kinh doanh thua lỗ hay lợi nhuận giảm. Khu vực sản xuất, đã suy giảm 10,7% trong vòng 3 tháng cuối năm so với cùng kỳ 2007, tăng trưởng -4,1% trong năm 2008. 21/8/2008, Singapore chính thức rơi vào suy thoái khi Bộ công thương nước này tuyên bố tổng sản phẩm nội địa quí 3 tiếp tục giảm 6,8% so với quí 2.

Nền kinh tế Châu Á thực sự phải đối mặt rất nhiều thách thức để vượt qua khó khăn trong cuộc khủng hoảng toàn cầu.
III. CÁC GIẢI PHÁP ĐỐI PHÓ VỚI CUỘC KHỦNG HOẢNG 
Có thể thấy, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã khiến cho hàng loạt các vấn đề yếu kém và tồn tại của kinh tế thế giới được bộc lộ ra ở phạm vi quốc gia, khu vực và thế giới. Những nước chịu tác động lớn của khủng hoảng như Mỹ, cộng đồng Châu Âu,… đều không thể để “thị trường tự điều tiết” mà phải thực thi nhiều biện pháp ứng phó khác nhau nhằm ngăn chặn và hạn chế tác động xấu của khủng hoảng. Tuy nhiên, các biện pháp ứng phó khủng hoảng tài chính của các Chính phủ trong thời gian vừa qua còn mang tính cục bộ quốc gia, chưa cho thấy mối quan hệ hợp tác ứng phó đối với khủng hoảng trên phạm vi khu vực và thế giới. Dưới đây là một số giải pháp chính đã được Chính phủ các nước thực hiện để đối phó với khủng hoảng.
Lập lại lòng tin cho các nhà đầu tư và người dân đối với chính phủ và hệ thống tài chính thông qua các gói giải pháp ứng phó khủng hoảng.

Chính phủ Mỹ thực hiện gói giải pháp tài chính trị giá 700 tỷ USD (khoảng 5% GDP). Nội dung chính của gói giải pháp này bao gồm hỗ trợ tài chính cho các ngân hàng, tăng trần bảo hiểm tiền gửi, bảo vệ người nộp thuế, cắt giảm thuế, quy định kế toán mới, bảo hiểm các tài sản xấu của doanh nghiệp, thành lập Ủy ban ổn định tài chính.
Phòng chống rủi ro đỗ vỡ thanh khoản toàn hệ thống tài chính. 

Việc này đã buộc các chính phủ áp dụng những biện pháp mạnh tay cả về bề rộng cũng như bề sâu, kể cả về chi phí cũng như mức can thiệp trực tiếp vào việc vận hành của hệ thống tài chính ngân hàng. Chính phủ các nước đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính, giảm thiểu nguy cơ sụp đổ của các định chế tài chính như quốc hữu hóa toàn bộ hoặc một phần ngân hàng và quỹ tư nhân, khuyến khích sáp nhập ngân hàng, mua lại các khoản nợ của các ngân hàng có vấn đề hoặc bị phá sản, cấp vốn, cho vay vốn, bảo lãnh nợ, bảo lãnh tài khoản tiền gửi tại các ngân hàng. 

Thay đổi phương thức quản lý nhà nước đối với hệ thống tài chính theo hướng giám sát chặt chẽ hơn để giảm bớt rủi ro và tránh các cuộc khủng hoảng phát sinh trong tương lai. Những biện pháp giám sát mới dành cho các quỹ đầu cơ và các tổ chức xếp hạng tín nhiệm được đưa ra.

Các chính phủ đã họp bàn và nghiên cứu các chính sách, quy chế mới trong công tác giám định rủi ro các sản phẩm tài chính và giám sát hoạt động các định chế tài chính. 

Các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế lớn nhất thế giới (G-20) đã nhất trí tăng gấp 3 lần ngân quỹ của IMF từ mức 250 tỷ USD hiện nay lên mức 750 tỷ USD và IMF được trao thẩm quyền hành động như một hệ thống cảnh báo sớm những rủi ro tài chính.

Các chính phủ đồng loạt hạ lãi suất và áp dụng các giải pháp tài khóa như giảm thuế, giãn thuế.

FED đã hạ lãi suất 10 lần, từ mức 5.25% vào tháng 09/2007 xuống còn 0-0.25% vào tháng 12/2008 mức lãi suất chưa từng có trong lịch sử của tổ chức này. Đồng thời, FED cũng hạ lãi suất chiết khấu áp dụng với các khoản vay trực tiếp từ FED cho ngân hàng và công ty chứng khoán xuống  0,5%. Mức dự trữ bắt buộc của các NHTM xuống 0,25%.
  
   Ngày 08/10/2008, 6 NHTW lớn nhất thế giới – Cục dự trữ liên bang Mỹ, Ngân hàng trung ương Châu Âu, Ngân hàng trung ương Anh, Thụy Sỹ, Canada, Thụy Điển – đồng loạt hạ mức lãi suất cơ bản 0.5% trong nỗ lực ổn định nền kinh tế toàn cầu.

Kích cầu trong nước

Các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Hồng Kông, Singapore, Thái Lan đã thực hiện các gói tài khóa với quy mô lớn – (có giá trị từ 4.1% -16% GDP) – nhằm kích cầu trong nước.

Tăng cường sự trợ giúp từ các tổ chức tài chính quốc tế.

Nhiều quốc gia, đặc biệt là các nền kinh tế mới nổi, phải đối mặt với suy giảm xuất khẩu, đầu tư nước ngoài rút chạy, chảy máu ngoại tệ. Nhằm giảm thiểu các khó khăn về kinh tế vĩ mô, các chính phủ đã phải kêu gọi trợ giúp từ các quốc gia giàu ngoại tệ, các tổ chức tài chính quốc tế. Chẳng hạn ngày 20/10/2009 Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã vay 2 tỷ USD từ ADB để khắc phục những tác động của khủng hoảng kinh tế.

Đảm bảo vấn đề an sinh xã hội

Khủng hoảng kinh tế tài chính đã tác động không nhỏ đến vấn đề an sinh xã hội như làm cho thất nghiệp gia tăng, thu nhập của dân cư giảm và đầu tư hạn chế. Vấn đề này đã khiến cho Chính phủ các nước ngoài việc thực thi các biện pháp ứng phó khủng hoảng còn phải chi thêm tiền cho các tác động ảnh hưởng của khủng hoảng, cụ thể:

- Tăng thêm chi phí cho bảo hiểm xã hội, hỗ trợ những người bị thất nghiệp.

- Giãn nợ cho người dân đang nợ tiền ngân hàng để mua nhà nhưng không trả được nợ, góp phần hạn chế sự tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính lên nhóm đối tượng đang gặp khó khăn này.

- Tăng cường chi tiêu cho hoạt động tái dạy nghề cho những người bị thất nghiệp nhằm giúp họ chuyển hướng nghề nghiệp mới trong giai đoạn kinh tế khó khăn, thất nghiệp gia tăng

CHƯƠNG 2 : LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 2007 ĐẾN NAY

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN
I. KHÁI NIỆM:

Lạm phát (Inflation) là sự tăng lên theo thời gian của mức giá chung của nền kinh tế. Trong một nền kinh tế, lạm phát là sự mất giá trị thị trường hay giảm sức mua của đồng tiền. Khi so sánh với các nền kinh tế khác thì lạm phát là việc phải dùng số lượng nội tệ nhiều hơn để đổi lấy một đơn vị ngoại tệ.

II. PHÂN LOẠI:

Lạm phát thường được phân loại theo tính chất hoặc theo mức độ của tỷ lệ lạm phát. Nếu phân loại lạm phát theo mức độ của tỷ lệ lạm phát, các nhà kinh tế thường phân biệt 4 loại lạm phát: 

· Thiểu phát: là lạm phát ở tỷ lệ rất thấp

· Lạm phát thấp: Mức lạm phát tương ứng với tốc độ tăng giá từ 3 - 7%/năm

· Lạm phát cao (lạm phát phi mã) : Mức lạm phát tương ứng với tốc độ tăng giá hai chữ số một năm, nhưng vẫn thấp hơn siêu lạm phát

· Siêu lạm phát: Là lạm phát "mất kiểm soát", một tình trạng giá cả tăng nhanh chóng khi tiền tệ mất giá trị
III. NGUYÊN NHÂN:
Có ba loại lạm phát chủ yếu trong nền kinh tế. 

· Lạm phát tiền tệ : Loại lạm phát này xảy ra khi tốc độ tăng trưởng cung tiền vượt quá tốc độ tăng trưởng thực sự của nền kinh tế. 

· Lạm phát cầu kéo: Loại lạm phát này xuất phát từ sự thay đổi hành vi tổng cầu mang tính đột biến trong nền kinh tế. 

· Lạm phát chi phí đẩy: Lạm phát chi phí đẩy là loại lạm phát do thu hẹp tổng cung hoặc do các doanh nghiệp buộc lòng phải nâng cao giá bán sản phẩm vì những lý do bất lợi.        

IV. CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT LẠM PHÁT:
· Neo tỉ giá (Exchange rate anchor) là một giải pháp mà Ngân hàng Nhà nước dùng các công cụ hành chính và thị trường để giữ cho tỷ giá đồng tiền Việt đối với một ngoại tệ mạnh nào đó không vượt ra ngoài biên độ xác định

· Chính sách tiền tệ thắt chặt: Các Ngân hàng Trung ương thường thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt bằng cách tăng lãi suất cơ bản hay lãi suất tái chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn. Cách này sẽ làm gia tăng chi phí đi vay tiền, do đó việc vay tiền lúc này sẽ kém hấp hẫn hơn. Khi đó các chủ thể cần vốn trong nền kinh tế sẽ tự động xem xét lại, thắt chặt hơn trong chi tiêu, phân bổ nguồn vốn. Trong suốt thời kỳ thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, Ngân hàng Trung ương cũng có thể bán trái phiếu chính phủ ra thị trường mở để thu tiền về. Một chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ được ngân hàng Trung ương xem xét thực hiện trong giai đoạn nền kinh tế tăng trưởng quá mạnh.
· Giảm thuế nhập khẩu hoặc áp dụng giá trần (price ceiling) cho các mặt hàng chiến lược như xăng dầu, sắt thép, xi măng, phân bón cũng có thể tạm thời bình ổn được lạm phát. Thông thường hai công cụ này được chính phủ áp dụng đồng thời cho một loại hàng hóa chiến lược nào đó. 

PHẦN II:  THỰC TRẠNG VỀ LẠM PHÁT CỦA VIỆT NAM QUA CÁC GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2007 ĐẾN NAY

I. GIAI ĐOẠN 2007 – 2008:
1. Tác động của cuộc Khủng hoảng Tài chính toàn cầu từ năm 2007 - 2008 đến nền kinh tế Việt Nam:

Cuộc khủng hoảng tài chính 2008 tác động đến tất cả các quốc gia trên thế giới; mọi nền kinh tế ít nhiều sẽ chịu ảnh hưởng vì các quốc gia đã gắn kết nền kinh tế với nhau trên phạm vi toàn cầu. Nền kinh tế nước ta cũng không phải là ngoại lệ.  Chúng ta có thể hình dung một số tác động chính như sau:

· Về xuất khẩu: đơn đặt hàng sẽ ít đi do bạn hàng giảm nhập khẩu vì những khó khăn về tài chính - kinh tế ở nước họ, nhu cầu của người tiêu dùng giảm; giá cả nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ta như dầu thô, lúa gạo, cao-su, cà-phê, thủy sản... đều giảm. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sẽ co lại do gặp khó khăn về vốn và đầu ra. (xem đồ thị ở phần phụ lục).

· Về nhập khẩu, một mặt có khả năng giảm bớt nhập siêu do giá cả nhiều mặt hàng nhập khẩu giảm, nhu cầu trong nước cũng ít đi, từ đó lạm phát sẽ dịu bớt. Nhưng mặt khác, lại nảy sinh khả năng nhập khẩu sẽ gia tăng do giá cả trên thị trường thế giới thuyên giảm, thuế suất hạ thấp theo các cam kết quốc tế và điều này sẽ gây sức ép mạnh lên sản xuất trong nước (xem đồ thị ở phần phục lục)

· Nguồn vốn có nhân tố nước ngoài cũng có khả năng giảm. Tuy cam kết về FDI cao, nhưng mức độ giải ngân sẽ có vấn đề do các nhà đầu tư nước ngoài gặp khó khăn trong huy động vốn và tiêu thụ sản phẩm; cũng vì lý do đó, có thể đầu tư trực tiếp (FII) sẽ giảm, ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường chứng khoán nước ta. Nguồn kiều hối từ cả phía cộng đồng người Việt ở nước ngoài lẫn lao động xuất khẩu có thể sẽ không dồi dào. Thu nhập từ dịch vụ, kể cả du lịch, kinh doanh tài chính - tiền tệ, vận tải đều có thể giảm (xem đồ thị ở phần phụ lục)

· Về tài chính tiền tệ, sự giao dịch, vay mượn sẽ không dễ dàng, và ẩn chứa nhiều rủi ro hơn; tỷ giá các đồng tiền, giá vàng sẽ dao động mạnh, gây khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

· Dưới tác động của những nhân tố trên, mức độ đầu tư, huy động vào ngân sách, tiêu dùng trong nước, cán cân thanh toán, công ăn việc làm... đều có thể bị ảnh hưởng, từ đó tốc độ tăng trưởng cũng sẽ chịu tác động và có thể nảy sinh những vấn đề xã hội mới. 
2. Diễn biến:

Chỉ số giá khởi đầu năm 2008 với mức tăng cao 2,38%, đã báo hiệu một năm đầy bất ổn với lạm phát cao do chịu ảnh hưởng chậm từ các nguyên nhân gây lạm phát từ năm 2007. Nỗi lo lạm phát thực sự đã xuất hiện vào ngày 21/2 khi chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2008 đạt mức tăng 3,56% so với tháng trước, tháng Ba tăng 2,99%; tháng Tư  là 2,2%, tháng Năm đạt đỉnh tăng của năm 2008 là  3,91%.

Ở đỉnh “sóng” CPI thứ nhất, mặt hàng gạo có ảnh hưởng khá lớn. Giá của loại lương thực này tăng liên tục trên thị trường thế giới. Chỉ trong một thời gian ngắn, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng lên mạnh mẽ, gây hiện tượng tư thương tranh mua và đẩy giá lên cao góp phần làm cho giá lương thực trong tháng hai tăng tới 3,7%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống đã tăng 3,2%. Lương thực là nguyên nhân duy nhất tác động đến chỉ số giá. Tính đến tháng 6/2008 CPI tăng so với tháng 12/2007 đã tăng 19,01%.

Tháng 7/2008, diễn biến giá dầu thế giới đạt mốc kỷ lục mọi thời đại ở 147 USD vào ngày 11/7, 10 ngày sau đó, giá xăng A92 đã nhảy vọt với bước tăng 30%, lên mức 19.000 đồng/lít vào ngày 21/7. Mức tăng giá của nhiên liệu quan trọng này đã kéo theo hàng loạt sản phẩm, dịch vụ tăng giá theo như vận tải, kể cả những mặt hàng không liên quan nhiều như rau xanh, thực phẩm chưa chế biến...

Giá phôi thép thế giới từ khoảng 600-700 USD/tấn từ đầu năm 2008 đã lên đỉnh cao khoảng 1.150-1.200 USD/tấn trong khoảng thời gian lạm phát kéo dài này, đẩy giá thép trong nước có thời điểm lên tới 19-20 triệu đồng/tấn.

Bên cạnh đó, tác động tâm lý đã đẩy nhiều loại hàng hóa tăng giá bất hợp lý. Tại một số thời điểm, trong lúc giá xi măng xuất xưởng của một số nhà cung cấp chỉ có 53.000-55.000 đồng/bao, thì giá bán trên thị trường lên 80.000 - 90.000 đồng/bao...

CPI cũng đẩy lãi suất huy động và cho vay của các ngân hàng thương mại tăng liên tục trong giai đoạn này, có những thời điểm vượt trên 18-19%, đối với huy động tiền gửi, và 21-24% với cho vay.

Bình quân mức tăng CPI thời kỳ này đạt 2,48%/tháng, dù đã được điều chỉnh bởi các nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát của Chính phủ.

3. Nguyên nhân:
Nếu như nguyên nhân chủ yếu của lạm phát Việt Nam 2007 là do cầu kéo thì nguyên nhân chủ yếu gây ra lạm phát năm 2008 là do chi phí đẩy:

· Trước bối cảnh lạm phát toàn cầu gia tăng đã tác động làm giá dầu và giá nguyên vật liệu liên tục leo thang đã tạo nên cú sốc cung rất lớn đẩy lạm phát toàn cầu tăng cao ảnh hưởng đến giá hầu hết nguyên vật liệu nhập khẩu của Việt Nam: Giá dầu đã tăng 72%, sắt thép tăng 114%, phân bón tăng 59,6%, khí hoá lỏng tăng 95% kể từ đầu năm 2007 đến tháng 3/2008. Dẫn đến chi phí đầu vào phục vụ cho sản xuất tăng cao, đẩy toàn bộ giá cả các mặt hàng trong nước tăng mạnh, dẫn đến chỉ số giá tăng cao.

· Giá lương thực, thực phẩm liên tục gia tăng: xuất phát từ quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai dịch bệnh diễn ra liên tiếp.

· NHTW đã thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ do chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ liên tục mở rộng từ 2001-2007 để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là một trong những nguyên nhân tác động trễ đến lạm phát của Việt Nam 2008. 

Nhìn chung, vấn đề lạm phát ở Việt Nam năm 2008 vừa qua chủ yếu xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân chi phí đẩy cộng hưởng với chính sách thắt chặt tiền tệ của NHTW đã đẩy lãi suất tăng cao, chi phí sản xuất tăng quá cao cùng với việc giá cả chi phí đầu vào tăng cao làm tổng cung giảm mạnh đẩy nền kinh tế chuyển sang tình trạng đình lạm. 
4. Giải pháp của Chính Phủ:
4.1. Chính sách tài khoá:

· Cắt giảm đầu tư công:  Trong quý 1/2008, Chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp giảm tổng dư nợ tín dụng nhưng vẫn tăng 10,8%. Vì thế, Chính phủ yêu cầu khu vực đầu tư công có liên quan đến nguồn vốn Nhà nước, phải rà soát và xem lại, nhất là đối với đầu tư của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 90 – 91. Theo đó, những đầu tư nào có hiệu quả và cần thiết cho nền kinh tế thì tiếp tục. Chẳng hạn đầu tư dự án điện, sản xuất than, xi măng... thì không thể cắt giảm, còn đầu tư bất động sản phải xem xét vì thời gian qua, vốn giải ngân vào khu vực này cũng nhiều. 

Ngày 17/4/2008, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững:

· Thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ.

· Kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả chi tiêu công.

· Đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu, giảm nhập siêu.

· Triệt để thực hành tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dung.

· Tăng cường công tác quản lý thị trường chống đầu cơ buôn lậu và gian lận thương mại, kiểm soát việc chấp hành pháp luật nhà nước về giá.

· Tăng cường các biện pháp hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân, mở rộng việc thực hiện các chính sách về an sinh xã hội.

· Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền.

· Cải thiện sự phối hợp giữa các bộ và các cơ quan khác trong quá trình thực thi chính sách:

Thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức 11 đoàn kiểm tra việc cắt giảm đầu tư công tại các Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số đơn vị. Đoàn bắt đầu kiểm tra từ ngày 22/6 đến 30/6. Danh sách cắt giảm lên tới 1.000 dự án với 4.500 tỷ đồng. 
4.2. Chính sách tiền tệ:

·  Thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ:  NHNN đã điều chỉnh tăng lãi suất cơ bản tới 3 lần tăng (từ mức 8,25%/năm lên 8,75%, 12% và 14%/năm) nhằm kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng dư nợ tín dụng. Cụ thể như sau: 

· Tăng lãi suất cơ bản từ 8,25% (lãi suất này giữ nguyên suốt 2007) lên 8,75% theo Quyết định số 305/QĐ-NHNN ngày 30/01/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất bằng đồng Việt Nam.

· Tăng lãi suất cơ bản từ 8,75% lên 12% theo Quyết định số 1099/QĐ-NHNN ngày 16/5/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tái cấp vốn và lãi suất tái chiết khấu.

· Để tiếp tục tạo sự bình ổn thị trường bền vững, ngày 26/06/2008  NHNN ra Quyết định số 1434/QĐ-NHNN dể thực hiện cơ chế điều hành lãi suất mới, theo đó quy định các NHTM cho vay nền kinh tế không vượt quá 150% lãi suất cơ bản và mức lãi suất cơ bản được điều chỉnh từ mức 12%/năm lên 14%/năm. Quy định này như là một liệu pháp mạnh mang tính tình thế đã có tác động ổn định lãi suất và tăng trưởng tín dụng đã chậm lại từ tháng 5 cho đến hết năm. 

· Bước sang tháng 7, tình hình kinh tế thế giới diễn ra theo chiều hướng bất ổn rõ nét: Từ khủng hoảng thị trường nhà đất của Mỹ chuyển sang khủng hoảng tài chính mang tính toàn cầu, suy thoái kinh tế đã xảy ra ở hầu hết nền kinh tế chủ chốt như Nhật, Mỹ, Anh và nhiều nước thuộc khu vực Euro Zone...; giá dầu và giá lương thực giảm mạnh kéo theo giá các mặt hàng tiêu dùng khác giảm theo... Kinh tế thế giới đang từ xu hướng suy thoái kinh tế gắn lạm phát sang suy thoái kinh tế gắn với giảm phát đang là nỗi lo của các quốc gia hiện nay. Trong tình hình kinh tế thế giới như vậy, mặc dù những tháng cuối năm 2008 mức độ ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đến nền kinh tế Việt Nam, nhất là thị trường tài chính Việt Nam còn nhỏ, song để ngăn chặn ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu và giảm áp lực lạm phát vẫn diễn ra ở Việt Nam đến tận tháng 9. NHNN đã điều chỉnh tăng lãi suất tín phiếu bắt buộc (từ 7,8% lên 13%/năm kể từ ngày 1/7/2008) và lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc (từ 1,2% lên 3,6%/năm kể từ ngày 1/9/2008, lên 5%/năm kể từ ngày 01/10/2008 và lên 10%/năm kể từ ngày 21/10/2008 nhằm khuyến khích các tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm lãi suất cho vay thấp hơn mức ấn định lãi suất kinh doanh tối đa. Lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tín phiếu NHNN bắt buộc đã phát huy tác dụng đắc lực trong việc thực thi chính sách tiền tệ. 

· Để kích thích kinh tế chống lại nguy cơ giảm phát, bắt đầu từ tháng 10, các loại lãi suất chỉ đạo đã liên tục được hạ xuống theo một lộ trình thích hợp. Lãi suất cơ bản từ mức 14%/năm sau 4 lần hạ hiện xuống còn 8,5%, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn cũng được hạ tương ứng, biên độ dao động tỷ giá được nâng từ từ +/-2% lên +/- 3%... Hành động này nhằm tạo sự hợp lý giữa các công cụ CSTT, giảm một phần chi phí hoạt động cho các NHTM, để các NHTM có điều kiện hạ lãi suất cho vay hỗ trợ cho các doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất, khuyến khích xuất khẩu trong điều kiện kinh tế thế giới suy thoái.

· Chính sách tỷ giá: Một diễn biến bất lợi trên thị trường ngoại hối trong tháng 5/2008 là mức thâm hụt thương mại lớn, lạm phát tăng cao, cộng với những thông tin thất thiệt đánh giá về khả năng thanh toán ngoại tệ quốc gia đã làm thay đổi hành vi của của các nhà đầu tư trên thị trường làm cho tỷ giá đảo chiều. Vào thời điểm cuối tháng 5 và những ngày đầu tháng 6, trên thị trường ngoại hối tỷ giá tăng hàng ngày, có những ngày tỷ giá VND/USD lên mức 19.400 đồng /USD. 

Để bình ổn thị trường ngoại hối, NHNN đã thực hiện hàng loạt biện pháp, như nới rộng biên độ tỷ giá từ ±1% lên mức ±2% tạo sự linh hoạt tỷ giá sát với cung – cầu thị trường; thực hiện mở rộng đối tượng bán ngoại tệ cho các NHTM, việc can thiệp dựa vào trạng thái ngoại tệ của các NHTM trong ngày, thực hiện minh bạch các thông tin về dự trữ ngoại hối. Các biện pháp này đã đáp ứng được các kỳ vọng của thị trường, trên cơ sở đó tạo dựng lòng tin của thị trường với NHNN. 

Bên cạnh đó, NHNN thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh ngoại tệ, cấm các tổ chức tín dụng (TCTD) không được mua - bán USD thông qua ngoại tệ khác, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và xử lý các hoạt động đầu cơ, kinh doanh ngoại tệ trái pháp luật trên thị trường và thiết lập đường dây nóng. Hành động này đã có tác động nâng cao kỷ luật thị trường, góp phần tích cực tạo bình ổn thị trường. 

Hoạt động thị trường mở: Trong 6 tháng đầu năm, áp lực lạm phát gia tăng mang tính toàn cầu, CPI của Việt Nam trong 6 tháng tăng bình quân là 15,03%, mức thâm hụt cán cân thương mại ở mức kỷ lục (hơn 14% GDP). Trước tình hình đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phát hành tín phiếu bắt buộc 20.300 tỷ đồng cho các NHTM. 
5. Hiệu quả chính sách của Chính Phủ:

Các chỉ số thị trường tiền tệ (tốc độ tăng M2, tín dụng và lãi suất) và các chỉ số kinh tế đạt được trong những tháng cuối năm cho thấy việc thực thi CSTT của NHNN năm 2008, mặc dù có những bất cập nhất định, nhưng thực sự đã có những tác động rất rõ nét đến việc ổn định thị trường tiền tệ, ngăn chặn đà lạm phát đang gia tăng rất cao, tạo thế chủ động cho NHNN trong thực thi CSTT, thiết lập được kỷ luật trên thị trường tiền tệ, làm thay đổi thái độ và hành vi ứng xử của các thành viên thị trường theo chiều hướng tích cực. 

Các NHTM đã có sự điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình phù hợp với các chính sách, quản lý vốn thanh khoản được nâng lên một bước, các thành viên khác của thị trường (doanh nghiệp và cá nhân) đã phản ứng rất nhanh trước những thay đổi chính sách và thông tin thị trường. 

Các biểu hiện này cho thấy, thị trường tiền tệ phát triển theo xu hướng tích cực, tăng tính thị trường và nó cũng cho thấy, độ trễ tác động của chính sách sẽ ngắn lại hơn so với các năm trước. 

II. LẠM PHÁT NĂM 2009:
1. Diến biến:


Nếu như đầu năm 2008, khi lạm phát “lồng lên”, Chính phủ đã chuyển mục tiêu  từ ưu tiên tăng trưởng kinh tế sang kiềm chế lạm phát và đã đạt được kết quả tích cực là lạm phát đã được chặn đứng (xem đồ thị ở phần phụ lục). Nhưng từ cuối năm 2008 đến nay do hiệu ứng phụ của việc kiềm chế lạm phát ở trong nước và tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, tăng trưởng kinh tế Việt nam đã giảm mạnh vào quý 4 năm trước và rơi xuống “đáy” của quý 1 năm nay (tăng 3,1%). Đứng trước tình hình trên, Chính phủ đã chuyển mạnh mục tiêu ưu tiên từ kiềm chế lạm phát sang ngăn chặn suy giảm kinh tế, tăng trưởng kinh tế hợp lý. 

Tính chung từ đầu năm đến nay (tức là từ tháng 11-2009 so với tháng 11-2008 ) chỉ số giá tiêu dùng đã lên 6,91% và cao hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng trên 6%. Bình quân một tháng trong 11 tháng đầu năm 2009 tăng xấp xỉ 0,57%, trong khi mức trung bình 11 tháng của năm trước đến 1,56%.


Đây cũng là tháng ghi nhận những diễn biến sôi động trên thị trường vàng, khi mức giá liên tục biến đổi và xác lập các đỉnh mới khiến chỉ số giá vàng đội đến 10,08%. Chỉ số giá đô la Mỹ cũng được nâng thêm 1,45% so với tháng 10 (Nguồn: Tổng cục thống kê).năm 2009 tăng xấp xỉ 0,57%, trong khi mức trung bình 11 tháng của năm 2008 đến 1,56%.
2. Nguyên nhân: 
· Nhóm thứ nhất: là nguồn hàng bao gồm nguồn hàng trong nước và nhập siêu.

Về sản xuất trong nước, năm 2008 tăng cao vào đầu năm, tăng thấp vào cuối năm, nhưng tính chung cả năm tăng 6,18%, còn năm nay tăng thấp vào đầu năm, tăng cao hơn vào cuối năm nhưng tính chung cả năm tăng thấp hơn năm 2008. Nhập siêu năm 2008 cao vào đầu năm, ít giảm hơn vào những tháng cuối năm, nhưng cả năm ở mức 18 tỷ USD. Năm nay sẽ thấp hơn vào đầu năm (6 tháng đầu năm nay ở mức trên 2,1 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức 14,2 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.

· Nhóm thứ hai: là tiền tệ - tài khóa. Nếu năm 2008, chính sách tiền tệ - tài khóa chuyển từ nới lỏng sang thắt chặt thì năm nay chuyển từ thắt chặt sang nới lỏng. Tốc độ tăng tổng phương diện thanh toán, dư nợ tín dụng và tiền mặt lưu thông ngoài hệ thông ngân hàng hiện đã ở mức trên dưới 15% so với cuối năm trước, nhưng chủ yếu từ tháng 4 đến nay (sau khi gói kích cầu thứ nhất được thực hiện đến nay đã kéo trên 350 tỷ đồng tín dụng của các ngân hàng thương mại ra lưu thông.

· Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến 30/10/2009, tổng phương tiện thanh toán đã tăng 23,99%, tín dụng tăng trưởng 33,29% so với cuối năm 2008. Năm 2009 này, nếu tăng trưởng GDP khoảng 5,2%, trong khi tăng trưởng tín dụng lên đến gần 40%, có nghĩa là để nền kinh tế tăng trưởng thêm 1 đồng, chúng ta phải tăng tín dụng gần 8 đồng. Đây là một tỷ lệ quá cao so với nhiều nước trong khu vực. 
· Trong báo cáo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trình trước Quốc hội vừa rồi, bình quân các năm trước, tỷ lệ này là 3,85. Trong khi với các nước trong khu vực, Indonesia là nước cao nhất có tỷ lệ này là 3,32, còn lại chỉ từ 1 đến 1,3. Điều này cho thấy hiệu quả sử dụng vốn của ta quá thấp, chi phí vốn quá lớn, gây áp lực lên nền kinh tế. Có cảm nhận rằng không biết phải tăng bao nhiêu tiền để đảm bảo tăng trưởng kinh tế. Và áp lực lạm phát là rất rõ.
Vấn đề này mang tính cơ cấu. Sử dụng vốn kém hiệu quả làm cho sức cạnh tranh của nền kinh tế giảm, dẫn tới cơ cấu kinh tế kém sức cạnh tranh.

· Nhóm thứ ba: là tiêu thụ ở trong nước. Nếu năm trước tiêu thụ ở trong nước chuyển từ tăng cao sang “co lại” thì năm nay chuyển từ “co lại” sang tăng cao lên qua các tháng. Nếu loại trừ  yếu tố tăng giá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 1 tăng 4%, 2 tháng tăng 5%, 3 tháng tăng 6,6%, 4 tháng tăng 7,4%, 5 tháng tăng 8,4%, 6 tháng tăng 8,8%. Tuy chưa bằng tốc độ tăng của các năm trước nhưng đã cao hơn tốc độ tăng 6,5% của năm 2008 và cao gấp đôi tốc độ tăng trưởng GDP (3,9%). Đây là động lực của tăng trưởng, vừa là một trong những yếu tố quan trọng làm cho giá tiêu dùng có xu hướng tăng cao lên.

· Nhóm thứ tư là chi phí đẩy. Nhóm này gồm một số nhóm nhỏ. Giá cả trên thị trường thế giới, nếu năm trước tăng cao vào đầu năm giảm mạnh vào cuối năm thì năm nay đầu năm ở mức thấp nhưng đang có xu hướng cao lên vào cuối năm, nhất là giá xăng dầu, sắt thép, thức ăn chăn nuôi, đường, sữa, thuốc chữa bệnh…Đó là giá tính bằng USD khi nhập khẩu tính bằng VND sẽ còn tăng kép, bởi tỷ giá năm nay tăng cao hơn năm trước. 

Ngoài ra việc thực hiện cơ chế thị trường về giá đối với xăng, dầu, điện, than đá, nước….và một số loại dịch vụ khác cũng sẽ làm cho mặt bằng giá tăng lên. 

Chi phí vay vốn cũng là một nguyên nhân góp phần đẩy mạnh tăng giá cụ thể nếu như chi phí vay vốn năm trước ở mức cao, năm nay được bù lãi suất; nhưng nếu hết năm phần vay vốn lưu động hết thời hạn cấp bù lãi suất thì có thể sẽ có cú sốc không chỉ về chi phí vốn vay mà cả về tiếp cận vốn vay không chỉ đối với doanh nghiệp mà cả với các ngân hàng thương mại.

· Nhóm thứ năm: thời gian qua giá vàng, chứng khoán, bất động sản nóng lên đã hút một lượng tiền không nhỏ vào đây; nhưng tới đây, nếu nó giảm xuống thì sẽ gây áp lực lên thị trường hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng.

Như vậy sự kết hợp của các nhóm yếu tố trên đã góp phần làm cho lạm phát tăng cao.
3. Kiểm soát lạm phát của chính phủ:

3.1 Các gói kích cầu kinh tế:


Để kiểm soát lạm phát thì từ đầu năm đến nay chính phủ đã áp dụng nhiều biện pháp trong đó nổi bật lên là hai gói kích cầu mà cụ thể là:

·  “Gói kích cầu thứ nhất” trị giá 1 tỷ USD đã được Chính phủ quyết đoán thông qua và sớm được giải ngân nhanh chóng để hỗ trợ 4% lãi suất vay ngân hàng thương mại cho các khoản vay ngắn hạn dưới 1 năm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có vốn Điều lệ dưới 10 tỷ đồng, sử dụng không quá 300 công nhân, không nợ đọng thuế và nợ tín dụng quá hạn … 

Gói kích cầu thứ nhất là hỗ trợ đầu tư chung, đã huy động nguồn vốn đầu tư khoảng 90,8 nghìn tỷ đồng bằng các nguồn ứng trước, chuyển vốn và trái phiếu Chính phủ.

Hỗ trợ miễn giảm thuế trị giá 28.000 tỷ đồng, giúp ích các doanh nghiệp rất nhiều trong tình hình sản xuất khó khăn hiện nay.

· Tiếp đó, “gói kích cầu thứ hai” cũng đã được công bố với quy mô lớn hơn, cho vay dài hạn hơn (tới 2 năm), điều kiện nới lỏng hơn và lĩnh vực cho vay cũng mở rộng hơn… 

Doanh nghiệp được dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay,  cung cấp bù 4% lãi suất vốn trung và dài hạn với thời gian tối đa 24 tháng cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Cho đến hết tháng 7/2009, theo báo cáo sơ bộ trên toàn quốc đã có 350.000 tỷ đồng được giải ngân theo kênh của “2 gói kích cầu”.
3.2 Cơ chế kiểm sóat tỷ giá của chính phủ :

· Tính chung cả năm 2008, Ngân hàng Nhà nước đã 3 lần tăng và 5 lần giảm lãi suất cơ bản. Lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu cũng có tần suất điều chỉnh tương ứng. Cơ chế điều hành tỷ giá ghi nhận những điều chỉnh chưa từng có trong lịch sử. Biên độ có 3 lần nới rộng, từ +/-0,75% lên +/-3%; tỷ giá bình quân liên ngân hàng có 2 lần điều chỉnh mạnh, vào tháng 6 và cuối tháng 12 / 2008. 

· Từ năm 2005 đến nay, số lượng tiền đã phát hành mới để phục vụ cho mục tiêu chống suy giảm kinh tế, cho đến nay đã tăng 135%. Đây là mức tăng rất lớn mặc dù NHNN đã có nỗ lực hút lại một phần cung tiền. Tính tới cuối tháng 11, tổng dư nợ cung ứng cho nền kinh tế đã tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt 4% so với chỉ tiêu cả năm cho toàn hệ thống ngân hàng

· Ngân hàng Nhà nước lựa chọn giải pháp can thiệp mạnh và nhanh với hy vọng bình ổn thị trường bằng cách bất ngờ tăng lãi suất cơ bản, điều chỉnh cả tỷ giá và biên độ tỷ giá, tác động để các tập đoàn có ngoại tệ bán lại cho ngân hàng.. Theo đó, tỷ giá bình quân liên ngân hàng sẽ được điều chỉnh lên mốc kỷ lục mới 17.961 đồng ăn một đôla, tăng thêm 5,44% so với trước đó. Đồng thời, biên độ tỷ giá giảm từ 5% hiện nay xuống còn 3% (khống chế tỷ giá kinh doanh tại các ngân hàng không được cao quá hoặc thấp hơn 3% so với tỷ giá liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố hằng ngày).

· Tính chung cả việc tăng tỷ giá liên ngân hàng và giảm biên độ, tỷ giá chính thức sẽ tăng thêm 3,44%, qua đó cho đưa trần tỷ giá kinh doanh tại các ngân hàng thương mại lên 18.500 đồng, thay vì mức 17.885 đồng ăn một đôla. 

· Cùng với việc điều chỉnh tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước cũng quyết định tăng lãi suất cơ bản lên mức 8% một năm kể từ 1/12, sau 11 tháng duy trì ở 7% một năm. Với lãi suất cơ bản mới, trần lãi suất kinh doanh tại các ngân hàng thương mại sẽ là 12% một năm, thay vì mức cũ 10,5%. 

· Để biện pháp siết tín dụng có hiệu quả cao hơn, Ngân hàng Nhà nước cũng tăng một loạt lãi suất tái cấp vốn (từ 7% lên 8% một năm) và lãi suất chiết khấu (từ 5% lên 6% một năm). Các mức lãi suất mới này cũng sẽ có hiệu lực từ 1/12, qua đó gián tiếp hạn chế tín dụng bằng cách tăng chi phí vốn của các ngân hàng thương mại. 

· Ngoài ra, Thủ tướng sẽ tác động tới các tập đoàn nhà nước có nguồn thu ngoại tệ để họ bán lại cho ngân hàng. Ước tính, tổng lượng ngoại tệ mà các doanh nghiệp còn giữ trên tài khoản vào khoảng 10,3 tỷ USD, trong đó một phần không nhỏ là của các tập đoàn Nhà nước


CHƯƠNG 3 : NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CUỘC KHỦNG HOẢNG 


THẾ GIỚI NĂM 2007 ĐẾN NAY VÀ CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM 


GIÚP CHÍNH PHỦ KIỂM SOÁT LẠM PHÁT NĂM 2010

PHẦN I: : NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CUỘC KHỦNG HOẢNG THẾ GIỚI NĂM 2007 ĐẾN NAY
     Từ việc thực thi các biện pháp ứng phó đối với khủng hoảng của các nước có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cụ thể cho Việt Nam như sau:

Ảnh hưởng của khủng hoảng sẽ làm cho niềm tin của các nhà đầu tư đối với thị trường tài chính sụt giảm, là nguyên nhân dẫn đến việc hạn chế đầu tư vốn nước ngoài vào Việt Nam, gia tăng các hiểm họa về rủi ro đỗ vỡ hệ thống. Do đó, việc can thiệp của Chính phủ vào thị trường tài chính là điều tất yếu và đòi hỏi Việt Nam phải chuẩn bị một nguồn vốn dự trữ ngoại tệ đủ lớn để can thiệp hiệu quả vào thị trường tài chính trong nước khi rủi ro khủng hoảng xảy ra.

Tính liên thông của các thị trường trong và ngoài nước ngày càng sâu sắc. Ảnh hưởng tồi tệ của thị trường này có thể tác động lên thị trường khác, điều này xuất phát từ việc di chuyển tự do của các dòng vốn trên thị trường vốn quốc tế. Do vậy, Việt Nam cần giám sát chặt chẽ cán cân tài khoản vốn, tỷ lệ nợ quốc gia /GDP,… để phòng ngừa sự tích tụ của các rủi ro mang tính hệ thống trên thị trường.

Việc quản lý và giám sát thị trường là vấn đề cần quan tâm, trong đó yêu cầu tăng cường giám sát đối với các quỹ đầu tư, đặc biệt là các quỹ đầu tư mạo hiểm; mở rộng thêm đối tượng giám sát đối với các công cụ tài chính mới trên thị trường. Ví dụ như việc phát triển quá mức công cụ chứng khoán hóa bất động sản các khoản vay dưới tiêu chuẩn trong thời gian qua ở Mỹ được xem là nguyên nhân châm ngòi cho cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay, vì vậy Việt Nam phải có sự giám sát tài chính.

Khủng hoảng tài chính làm cho thu nhập của các tầng lớp dân cư bị giảm, trong đó đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là các hộ nghèo, những người bị thất nghiệp. Do đó, vấn đề hỗ trợ và tăng cường các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng này là điều cần phải quan tâm thực hiện mạnh mẽ hơn trong giai đoạn khủng hoảng.

PHẦN II: CÁC KIÉN NGHỊ NHẰM GIÚP CHÍNH PHỦ KIỂM SOÁT LẠM PHÁT NĂM 2010

Trên cơ sở phân tích nguyên nhận lạm phát ở nước ta cũng như tìm hiểu các bài học kinh nghiệm chống lạm phát của các nước trên thế giới, nhóm xin đưa ra một vài giải pháp cơ bản nhằm hạn chế những mặt tiêu cực của lạm phát. Không có một công thức chung duy nhất để khắc phục lạm phát mà các giải pháp chỉ phát huy được tác dụng khi áp dụng thích hợp trong từng trường hợp và bối cảnh nhất định.
* Trong ngắn hạn:

Trong trường hợp có nhiều nguyên nhân chi phối mà nền kinh tế phát triển quá nóng (trên 10% một năm) thì phải áp dụng mọi biện pháp để hạ sốt cho nền kinh tế, đưa lạm phát trở lại lạm phát vừa phải. Để thưc hiện được thì Nhà nước phải có những phương pháp cưỡng chế thật cứng rắn:

· Điều hành lãi suất

· Cần áp dụng chế độ tỷ giá thả nổi có kiểm soát.

* Trong dài hạn: Vì lạm phát là một tính chất của quá trình vận động cuả hoạt động kinh tế, nên để điều hoà lạm phát cần có những bước đi vững chắc để phát triển kinh tế bền vững : 

1. Về phía Nhà nước: 

    a) Phải tăng thu, giảm chi, cân bằng ngân sách, nhà nước chỉ phát hành tiền phù hợp với nhu cầu lưu thông chứ không phát hành tiền bù cho việc chi ngân sách như: 

+ Phát hành công trái, trái phiếu và xổ số kiến thiết với quy mô mở rộng và bằng những biện pháp hành chính cưỡng bức với người sản xuất có tình hình phát triển tốt

+ Thực hiện nới rộng chính sách tài khóa và duy trì việc hỗ trợ thuế như thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng. 

- Phải hình thành một hệ thống chính sách thật đồng bộ, có căn cứ và tính đến tác động lâu dài. Không chỉ là liên quan đến lĩnh vực tiền tệ hay tài chính mà là sự đồng bộ cho toàn thể nền kinh tế. 

- Nhà nước sớm thực hiện chính sách bảo hộ một số ngành trong nước, việc bảo hộ này không có nghĩa là cấp nhập khẩu mà là đầu tư vốn, kỹ thuật để chất lượng hàng hoá đạt tiêu chuẩn, giá thành hạ để đủ sức cạnh tranh với thị trường quốc tế. 

b) Nhà nước và doanh nghiệp: Nhà nước mở rộng quyền xuất nhập khẩu mở cửa biên giới khuyến khích các nguồn nhập khẩu vào Việt Nam những mặt hàng cầu lớn hơn cung, làm cho thị trường ngày càng phong phú, làm cho cung và cầu trở lên cân bằng hơn, việc nhập khẩu vào Việt Nam còn có tác dụng gây sức ép với hàng hoá trong nước buộc họ phải nâng cao chất lượng để đáp ứng thị hiếu của khách hàng, hoạt động nhập khẩu cần có nhiều vốn ngoại tệ từ đó mà xuất khẩu gia tăng. 

c) Đối với quốc tế: Phải rà soát, đánh giá lại toàn bộ những biện pháp mang tính kỹ thuật, cơ chế khi chúng ta thực hiện các cam kết quốc tế và để thực hiện đầy đủ, thành công các cam kết. Kể cả việc tạo dựng hàng rào kỹ thuật bảo vệ sản xuất trong nước, giữ vững an ninh kinh tế  tài chính, đặc biệt là an ninh tài chính quốc gia. Tiếp tục đón nhận các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, nhưng nên có chọn lọc, đặc biệt là nguồn vốn ngắn hạn, các nguồn vốn đầu tư gián tiếp. 

d) Nhà nước và ngân hàng thương mại:

- Áp dung tỷ lệ dự trữ bắt buộc

- Lãi suất: Giữ ổn định các mức lãi suất chính thức do NHNN công bố, nhằm phát tín hiệu ổn định lãi suất thị trường

- Tỷ giá: Cần áp dụng chế độ tỷ giá thả nổi có kiểm soát, thực hiện theo chế độ một giá hối đoái thực hiện nghiêm ngặt điều kiện quản lý ngoại hối

2.Tổ chức tài chính và doanh nghiệp: 
- Khuyến khích các tầng lớp dân cư gởi tiết kiệm ngân hàng, mua bảo hiểm … bằng việc phát triển các loại hình sản phẩm, phát triển chất lượng dịch vụ

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để doanh nghiệp vay thực hiện đầu tư đặc biệt trong những khoản hàng thời vụ
- Nghiệp vụ thị trường mở: tiếp tục triển khai phát triển thị trường vốn ngắn hạn, 

 điều tiết kịp thời sự thiếu hụt vốn mang tính thời điểm của một số doanh nghiệp, đảm bảo duy trì ổn định tiền tệ, ổn định lãi suất thị trường. 

3.Doanh nghiệp và người tiêu dùng: thực hiện đa dạng hoá và phát triển chất lượng sản phẩm để thu hút người mua hàng trong nước đặc biệt trong những lúc tình hình nhu cầu tăng mạnh


KẾT LUẬN

                                                                ---0O0---
Qua nghiên cứu về về cuộc khủng hoàng tài chính hiện nay, diễn biến lạm phát ở Việt Nam, cùng với sự phân tích nguyên nhân, hiệu quả của các biện pháp kiểm soát và rút ra bài kinh nghiệm trong mỗi giai đoạn, có thể kết luận rằng lạm phát là tình trạng khá phổ biến ở các nước, đặc biệt là ở các nước có nền kinh tế chuyển đổi như nước ta. Có thể thấy rằng, lạm phát có tác động cả tích cực và cả tiêu cực đối với tăng trưởng kinh tế thông qua nhiều kênh khác nhau. Một tỷ lệ lạm phát thấp, ổn định sẽ tạo ra một động lực đáng kể để giúp đạt được mức tăng trưởng ổn định. Nếu mức lạm phát quá cao và tăng liên tục, bất thường sẽ gây bất ổn cho nền kinh tế. Vấn đề quan trọng là phải kiểm soát được lạm phát (kiểm soát chứ không phải là chống hay kiềm chế), kiểm soát cho được và duy trì lạm phát ở mức thấp và ổn định

Kiểm soát lạm phát là một nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi sự trả giá và đánh đổi. Để kiểm soát lạm phát đạt kết quả, sự trả giá và đánh đổi là thấp nhất, nhất thiết phải có sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan quản lý nhà nước, sự chấp hành và tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc của các cấp chính quyền. Hơn nữa, thị trường thế giới đang biến động, phải theo dõi sát tình hình, cập nhật đầy đủ thông tin để có các giải pháp phản ứng kịp thời, chính xác, nhằm một mặt hạn chế các tác động xấu do những khách quan mới nảy sinh. Mặt khác, tận dụng được thời cơ mới xuất hiện để phát huy tiềm năng tăng trưởng của đất nước, thúc đẩy kinh tế phát triển cao hơn khi điều kiện thuận lợi
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